
ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG NGỌC HÀ 

 
Số:           /UBND-VHXH 

V/v tăng cường công tác đảm bảo bữa 

ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn 

phường Ngọc Hà 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ngọc Hà, ngày        tháng     năm 2025 

Kính gửi: 

     - Các trường công lập thuộc phường; 

     - Các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn phường. 

 

Thực hiện Công văn số 5152/UBND- KGVX ngày 18/9/2025 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác đảm bảo bữa ăn bán trú cho học 

sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Công văn số 462/SYT-NVY ngày 19/9/2025 

của Sở Y tế Hà Nội về việc tổng hợp báo cáo của các đơn vị cung cấp suất ăn, 

nguyên liệu  thực phẩm cho các trường công lập  năm học 2025-2026. Thực hiện 

ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà tại cuộc 

họp ngày 18/9/2025 về công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh các trường 

công lập trên địa bàn Thành phố. 

Để đảm bảo công tác An toàn thực phẩm bếp ăn trường học trên địa bàn 

phường Ngọc Hà, UBND phường Ngọc Hà yêu cầu: 

- Các trường công lập thuộc phường khẩn trương lựa chọn đơn vị đủ năng 

lực đáp ứng tốt nhất việc cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, cung cấp 

suất ăn, nước uống cho các bữa ăn bán trú theo Thông báo số 41/TB-UBND ngày 

05/9/2025 về kết quả đánh giá năng lực các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm, suất ăn sẵn, nước uống để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn; Thực hiện tổ chức các bữa ăn bán trú đảm bảo 

đúng quy định hiện hành. Báo cáo các nội dung: 

+ Báo cáo kết quả lựa chọn về UBND phường trước ngày 22/9/2025 (theo 

biểu mẫu phụ lục I). 

+ Báo cáo thông tin cơ sở cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm cho 

trường học năm học 2025-2026 (theo biểu mẫu phụ lục II); trước 17h giờ 00 ngày 

25/9/2025 (Lưu ý phòng Văn hoá- Xã hội, UBND phường Ngọc Hà chỉ nhận báo cáo 

từ các trường; không nhận báo cáo từ các đơn vị cung cấp và báo cáo đúng theo các 

biểu mẫu gửi kèm).  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất các đơn vị được lựa 

chọn cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn, nước uống phục vụ 

các bữa ăn bán trú tại trường; giám sát đánh giá việc tổ chức các bữa ăn bán trú 

cho học sinh, tạm dừng ngay việc cung cấp suất ăn, thực phẩm nguyên liệu chế 

biến của các đơn vi cung cấp nếu phát hiện vi phạm.  
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- Hiệu trưởng/Người đứng đầu các đơn vị giáo dục trên địa bàn phường trách 

nhiệm toàn diện trước UBND phường nếu để xảy ra vi phạm về công tác đảm bảo 

an toàn thực phẩm bếp ăn trường học. 

UBND phường Ngọc Hà yêu cầu các trường công lập và ngoài công lập trên 

địa bàn phường nghiêm túc thực hiện./.  

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND Phường; 

- Các đ/c PCT UBND Phường; 

- Lưu: VT, VHXH.                                          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 

 
 



ĐƠN VỊ BÁO CÁO:………………………………     

      

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CUNG CẤP: SUẤT ĂN; NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM; SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA; 

 NƯỚC  UỐNG ĐÓNG CHAI CHO TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2025-2026 

      

TT DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỘP HỒ SƠ 

ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH 

GIÁ TỐT NHẤT 

THEO HƯỚNG DẪN 

02 

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KÝ HỢP 

ĐỒNG VỚI CÁC TRƯỜNG 

TÊN TRƯỜNG ĐÃ 

LỰA CHỌN 

SỐ LƯỢNG SUẤT 

ĂN/NGÀY 

 1 2 3 4 5 

I CƠ SỞ CUNG CẤP SUẤT ĂN SẴN         

1 Công ty TNHH Hương Việt Sinh        

2 Công ty TNHH chế biến suất ăn Tâm An 
        

3 Công ty TNHH Quang Anh Chu         

4 
Công ty TNHH TPT Đầu tư thương mại và 

dịch vụ 
        

II CƠ SỞ NẤU ĂN TẠI BẾP ĂN CỦA TRƯỜNG 
  

1 Công ty TNHH Hương Việt Sinh        

2 Công ty TNHH chế biến suất ăn Tâm An 
        

3 Công ty TNHH Quang Anh Chu 
        

4 
Công ty TNHH TPT Đầu tư thương mại và 

dịch vụ         

III 
CƠ SỞ CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM (Không bao gồm sữa và các sản phẩm từ 

sữa; nước uống đóng chai)     

1 
Công ty Cổ phần công nghệ thực phẩm 

Vinh Anh 
        



4 

 

2 Công ty TNHH thực phẩm Hoàng Đông 
        

3 CT CP Thực phẩm Ngôi sao xanh         

4 Công ty rau An toàn thực phẩm 
        

5 Cửa hàng lương thực An Phát         

IV CƠ SỞ CUNG CẤP SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA (Ghi rõ tên sản phẩm sữa)     

1 
Công ty TNHH Hải Hà 

  - Kotobuki         

2 Cơ sở sản xuất bánh ngọt Huy Anh         

3 Công ty Cổ phần Đầu tư Học Đường Xanh 
        

4 Hộ kinh doanh - Vũ Thị Liễu          

5 Công ty TNHH Yokult 
        

V CƠ SỞ CUNG CẤP NƯỚC UỐNG   

1 
CT CP SX Thương mại và Du lịch Thiên 

Hà         
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PHỤ LỤC II.  

BÁO CÁO THÔNG TIN CƠ SỞ CUNG CẤP SUẤT ĂN, NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM CHO TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2025-2026  

 

I. THÔNG TIN CHUNG  

1. TÊN CƠ SỞ (Công ty hoặc hộ kinh doanh):…......................................................................................................................  

2. MÃ SỐ THUẾ: ............................................................................................................................................................... …. 

2. ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH:….................................................................................................................................................  

3. GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG (ISO, VIETGAP, HACCP….)…………………………………  

4. LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG (Cung cấp suất ăn sẵn, nấu ăn tại trường, cung cấp nguyên liệu thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa, nước uống 

đóng chai): ….......................... …………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN SUẤT ĂN HOẶC NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM:….....................................................................................  

6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Năm gần nhất, gửi kèm báo cáo): Năm …………………………………………………………………………………  

STT 

LOẠI 
HÌNH 

CUNG CẤP 
(ghi rõ loại 

hình: cung 
cấp suất ăn 

sẵn; nhà thầu 

nấu ăn tại 

trường; 
nguyên liệu thực 

phẩm; sữa và 

sản 

phẩm từ sữa; 

nước uống đóng 

chai) 

THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ KÝ HỢP ĐỒNG VỚI 

TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2025-2026 

 

THÔNG TIN ĐƠN VỊ CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM CHO ĐƠN VỊ ĐƯỢC 

KÝ HỢP ĐỒNG VỚI TRƯỜNG HỌC 

ĐỊA CHỈ 

KHO BẢO 

QUẢN 

HOẶC SƠ 

CHẾ 

THỰC 

PHẨM 

(ghi rõ tên xã, 

phường) 

ĐỊA CHỈ 

CHẾ BIẾN 

SUẤT ĂN 
(đối với cơ sở 

cung 

cấp suất ăn) 

TÊN 

TRƯỜNG 

ĐÃ KÝ HỢP 

ĐỒNG 

CUNG CẤP 

SUẤT 

ĂN/THỰC 

PHẨM 

GIÁ BÁN 

TRUNG 

BÌNH (VNĐ) 

(Theo hóa 

đơn tại thời 

điểm báo 

cáo) 

NGUÊN 
LIỆU THỰC 

PHẨM 
(ghi rõ mặt 

hàng thực 

phẩm cung 

cấp) 

TÊN ĐƠN 

VỊ CUNG 

CẤP 

MÃ SỐ 

THUẾ CỦA 

ĐƠN VỊ 

CUNG CẤP 

ĐỊA CHỈ 

(Ghi rõ địa 

chỉ xã, 

phường) 

GIẤY CHỨNG 

NHẬN ATTP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

(ISO, HACCP, 

VIETGAP, 

OCOP) 

NƠI SẢN 

XUẤT BAN 

ĐẦU (Nuôi 

trồng, thu 

mua, giết 

mổ…) 

1 Suất ăn sẵn  Địa chỉ 1  Địa chỉ 2  trường A  20.000  Rau  Công ty 1        VIETGAP  
HTX Vân  

Nội  

    trường B     Thịt lợn  Công ty 2        ATTP  
Công ty Vinh 

Anh  

                Thịt gà  Công ty 3              
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       Địa chỉ 3  trường C     Trứng  Công ty 4        HACCP     

       Địa chỉ 3  trường C     Trứng  Công ty 4        HACCP     

          trường D     Gia vị đồ khô  Công ty 5        ….     

        ……..        
Nước uống 

đóng chai           ISO     

2 
Nguyên liệu 

thực phẩm  
Địa chỉ 1     trường E     Rau  Công ty 1        GLOBAL GAP     

             150.000  Thịt lợn  Công ty 2        ATTP     

 
Hà Nội, ngày       tháng          năm 2025  

HIỆU TRƯỞNG 
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